
CÔNG AN TỈNH KIÊN GIANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


PHÒNG CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


KẾT QUẢ SÁT HẠCH
Lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng cơ sở tại Thành phố Rạch Giá
Từ ngày 25/01/2016 - 26/01/2016

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Số CMND
	Ngày cấp
	HKTT/Nơi làm việc
	Lý thuyết
	Thực hành
	Ghi chú

	1 
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	
	
	TG
	KQ
	

	1. 
	Võ Văn Tâm
	1990
	 
	371431774
	12-06-2009
	Công ty Cổ phần Sài Gòn – Rạch Giá
	
	
	
	

	2. 
	Đặng Vũ
	1982
	
	233046439
	07-07-2012
	Công ty Cổ phần Sài Gòn – Rạch Giá
	
	
	
	

	3. 
	Nguyễn Hữu Tuấn
	1982
	
	370938528
	03-03-2015
	Công ty Cổ phần Sài Gòn – Rạch Giá
	
	
	
	

	4. 
	Vũ Ngọc Hoài
	1969
	
	022299479
	05-12-2006
	Công ty Cổ phần Sài Gòn – Rạch Giá
	
	
	
	

	5. 
	Nguyễn Hoàng Duy
	1991
	
	352181944
	15-01-2009
	Công ty Cổ phần Sài Gòn – Rạch Giá
	
	
	
	


	6. 
	Huỳnh Thuận Hải
	1983
	
	371097213
	17-03-2011
	Công ty Cổ phần Sài Gòn – Rạch Giá
	
	
	
	

	7. 
	Võ Văn Quí
	1975
	
	370708531
	18-06-2007
	Công ty Cổ phần Sài Gòn – Rạch Giá
	
	
	
	

	8. 
	Bùi Triệu Vĩ
	1991
	
	371292781
	03-07-2014
	Công ty Cổ phần Sài Gòn – Rạch Giá
	
	
	
	

	9. 
	Đỗ Thành Lê
	1969
	
	371075562
	07-08-2007
	Công ty Cổ phần Sài Gòn – Rạch Giá
	
	
	
	

	10. 
	Phương Tiến Ngọc
	1993
	
	371548693
	14-08-2008
	Công ty Cổ phần Sài Gòn – Rạch Giá
	
	
	
	

	11. 
	Ong Chí Cường
	1985
	
	371005985
	03-07-2001
	Công ty Cổ phần Sài Gòn – Rạch Giá
	
	
	
	

	12. 
	Nguyễn Minh Tuấn
	1994
	
	371662200
	16-07-2010
	Công ty Cổ phần Sài Gòn – Rạch Giá
	
	
	
	

	13. 
	Võ Trọng Trung
	1993
	
	371676509
	04-09-2010
	Công ty Cổ phần Sài Gòn – Rạch Giá
	
	
	
	

	14. 
	Ngô Thành Láng
	1964
	
	370020327
	18-03-2014
	Công ty Cổ phần Sài Gòn – Rạch Giá
	
	
	
	

	15. 
	Trương Hoàng Hữu Huy
	1991
	
	371445079
	31-05-2011
	Công ty Cổ phần Sài Gòn – Rạch Giá
	
	
	
	

	16. 
	Lý Trần Anh
	1993
	
	371646823
	14-04-2010
	Công ty Cổ phần Sài Gòn – Rạch Giá
	
	
	
	

	17. 
	Nguyễn Văn Tú Em
	1995
	
	371724879
	05-01-2013
	Công ty Cổ phần Sài Gòn – Rạch Giá
	
	
	
	

	18. 
	Phan Hoàng Nhân
	1990
	
	371444445
	14-09-2009
	Công ty Cổ phần Sài Gòn – Rạch Giá
	
	
	
	

	19. 
	Lê Khắc Vũ Lâm
	1991
	
	381547889
	30-03-2009
	Công ty Cổ phần Sài Gòn – Rạch Giá
	
	
	
	

	20. 
	Nguyễn Hoàng Huy
	1991
	
	371299084
	23-05-2012
	Công ty Cổ phần Sài Gòn – Rạch Giá
	
	
	
	

	21. 
	Danh Dễ
	1990
	
	371250051
	22-04-2011
	Công ty Cổ phần Sài Gòn – Rạch Giá
	
	
	
	

	22. 
	Vương Hoàng Duy
	1986
	
	371042366
	12-12-2014
	Công ty Cổ phần Sài Gòn – Rạch Giá
	
	
	
	

	23. 
	Trần Văn Mây
	1980
	
	370866648
	14-06-2013
	Công ty Cổ phần Sài Gòn – Rạch Giá
	
	
	
	

	24. 
	Nguyễn Trang Trí
	1987
	
	371384410
	25-07-2006
	Công ty Cổ phần Sài Gòn – Rạch Giá
	
	
	
	

	25. 
	Nguyễn Nhựt Huy
	1989
	
	371361336
	26-02-2007
	Công ty Cổ phần Sài Gòn – Rạch Giá
	
	
	
	

	26. 
	Đào Văn Tâm
	1989
	
	371268571
	15-07-2013
	Công ty Cổ phần Sài Gòn – Rạch Giá
	
	
	
	



CÁN BỘ TỔNG HỢP 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
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